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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Dự 
kiến 
phân 

bổ vào 
CĐN

CHỦ ĐỀ: 
"TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN"

Ghi 
chú

T
ài

 n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Địa 
điểm tổ 

chức

4T

Mục tiêu chủ đề Tài 
nguyên thiên nhiên

Nội dung chủ đề Tài 
nguyên thiên nhiên

Mạng hoạt động chủ đề 
“Tài nguyên thiên nhiên”

 

 

30
/0

3-
24

/0
3/

20
26 Mùa hè 

bé yêu

Điều kỳ 
diệu của 

nước

Dự án: 
Bể bơi 
mini

Phép 
màu của 
ánh sáng

TT

Mục tiêu         

4

Thực hiện đủ các bước 
của động tác hô hấp trong 

bài tập thể dục theo 
hướng dẫn

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục 
theo chủ đề

Bài 9: 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao 
ra trước sang bên
- Lưng, bụng: Ngửa người 
ra sau kết hợp tay giơ lên 
cao, chân bước sang phải, 
sang trái
- Chân: Nhảy lên đưa một 
chân về phía trước, một 
chân về sau
- Bật: Bật tại chỗ.                            
-Tập với bài:“Nắng sớm", 
“Cho tôi đi làm mưa với”

Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS
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* Chơi: "Lộn cầu vồng”, 
“Trời nắng trời mưa

HĐH: Chạy thay đổi 
hướng theo 3-4 điểm zic 
zắc

Lớp 
học x HĐH    

TC: Bé nào giỏi nhất, kéo 
co

Sân 
chơi   HĐNT   

38

Kiểm soát được vận động 
chạy liên tục trong đường 
rộng 50cm, có 3-4 điểm 
zíc zắc không chệch ra 

ngoài 

Chạy thay đổi hướng theo 
3-4 điểm zic zắc

TC: Bé thi tài, bé chạy 
cùng bạn

Sân 
chơi  HĐNT    

Tung bóng với cô ở 
khoảng cách xa 2,5m (T1)

Lớp 
học x   HĐH  

69
Tung bắt bóng với cô 3 
lần liền không rơi bóng 
với khoảng cách 2,5 m

Tung bóng với cô ở 
khoảng cách xa 2,5m TC: Bé ném giỏi, bé tung 

bóng với bạn
Sân 
chơi    HĐNT  

 Đập bắt bóng (đường 
kính bóng 18cm) 

Lớp 
học x    HĐH

72
Tự đập và bắt bóng nẩy 

được 3 lần liên tiếp 
(đường kính bóng 18cm)

 Đập bắt bóng (đường 
kính bóng 18cm) TC: Đập bắt bóng cùng 

bạn, chuyền bóng tiếp sức
Sân 
chơi     HĐNT

TCDG: Trời nắng trời 
mưa, rồng rắn lên mây, 
lộn cầu vồng

Sân 
chơi x HĐNT    

TCDG: Gió thổi, dung 
dăng dung dẻ, mưa rơi

Sân 
chơi   HĐNT   

TCDG: Bịt mắt bắt dê; 
lộn cầu vồng, dung dung 
dẻ

Sân 
chơi    HĐNT  

TCDG: Mưa rơi, mưa to 
mưa nhỏ, kéo cưa lừa xẻ

Sân 
chơi     HĐNT

110
 Trẻ có khả năng tham 
gia một số trò chơi dân 

gian quen thuộc
Một số  chơi dân gian 

TCDG: Cắp cua HĐG HĐG HĐG HĐG

137 Biết đan tết Đan tết TC: Đan tết  Lớp 
học x    HĐG
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TC: Xây bãi tắm Đồ Sơn; 
Xây bể bơi Quang Minh; 
Xây công viên ánh sáng

HĐG HĐG HĐG HĐG

192

Có khả năng nhận biết 
trang phục theo thời tiết. 
Bước đầu tập mặc quần 
áo

Nhận biết trang phục theo 
thời tiết. Bước đầu tập 
mặc quần áo

Rèn trẻ: cởi, mặc quần áo 
khi mồ hôi ướt áo.

Lớp 
học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

201
Nhận ra và biét tránh nơi 
nguy hiểm khi được nhắc 
nhở

Một số khu vực nguy 
hiểm TC: Nên- không nên Lớp 

học x  HĐC   

204

Biết tránh và không làm 
một số hành động nguy 
hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi

Những việc làm có thể 
gây nguy hiểm cho bản 
thân (cười đùa khi ăn 
uống dễ gây sặc, ngậm 
hột hạt, tự ý uống thuốc/ 
ăn thức ăn lạ, không leo 
trèo bàn ghế , lan can, 
không theo người lạ, trêu 
động vật, hút thuốc lá có 
hại cho sức khỏe, không 
lại gần người đang hút 
thuốc lá,…)

Cho trẻ xem video một 
số việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản 
thân.

Lớp 
học x   HĐC  

HĐH:  Hoạt động (E2) 
Tìm hiểu bể bơi mini . 
Củng cố mở rộng  ( E4 
thuộc quy trình 5E); Đánh 
giá (E5 thuộc quy trình 
5E)

 
 

Lớp 
học

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 HĐH

 
 
 
 
 
 

234

Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi các nguyên 
liệu tái chế

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi,các nguyên 
liệu tái chế

Trò chuyện cùng với trẻ 
về tên dự án: Bể bơi mini 
Trò chuyện: 
+ Con đã nhìn thấy bể bơi 
bao giờ chưa?
+ Nêu đặc điểm, hình 
dáng, kích thước màu sắc 
bể bơi?(E1)

 
Lớp 
học

 

 
 x
 
 
 
 
 
 
  ĐTT

 

ĐTT

 

ĐTT  ĐTT

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

8 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Xem video về các loại bể 
bơi

Lớp 
học   HĐC  

TC: Thí nghiệm: Tạo mưa 
rơi; Bóng bay không nổ

 Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

TC: Phân loại cùng bé, 
ghép tranh, khám phá chủ 
đề, tìm đường

Lớp 
học

 

HĐG HĐG HĐG HĐG

266

Biết một số hiện tượng 
nắng mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó đến 
sức khỏe, sinh hoạt của 
trẻ

 Hiện tượng nắng mưa, 
nóng, lạnh và ảnh hưởng 
của nó đến sức khỏe, sinh 
hoạt của trẻ

HĐH: Mùa hè bé yêu Lớp 
học x HĐH    

Quan sát: Thời tiết, cây 
hoa phượng, trang phục, 
gió mùa hè, đám mây.

Sân 
chơi  HĐNT    

Quan sát: Chậu nước, 
viên đá chảy nước, chong 
chóng, cây quất, bồn hoa

Sân 
chơi   HĐNT   

Quan sát: Bầu trời, vườn 
hoa, cây bàng, sân trường, 
lá cây.

Sân 
chơi    HĐNT  

272
Biết suy luận để giải 
thích được mối quan hệ 
nguyên nhân kết quả

Suy luận để giải thích 
được mối quan hệ nguyên 
nhân kết quả

Quan sát: Ông mặt trời, 
mây, thời tiết, gió, ánh 
nắng

Sân 
chơi x    HĐNT

275 Biết một số dấu hiệu nổi 
bật của ngày và đêm

Một số dấu hiệu nổi bật 
của ngày và đêm

Dạy trẻ một số dấu hiệu 
nổi bật của ngày và đêm

Lớp 
học x    HĐC

HĐH: Bé tìm hiểu về 
nước

Lớp 
học x  HĐH   

279

Biết một số nguồn nước 
trong sinh hoạt hàng 
ngày. Ích lợi của nước 
với đời sống con người, 
con vật cây

Một số nguồn nước trong 
sinh hoạt hàng ngày
 Trò chuyện về lợi ích của 

nước đối với cuộc sống 
của con người

Lớp 
học   ĐTT   
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283
Có một số hiểu biết về 
nguồn ánh sáng trong 
sinh hoạt hàng ngày

Một số nguồn ánh sáng 
trong sinh hoạt hàng ngày TC: Ánh sáng có từ đâu? Lớp 

học x    HĐG

288
Biết một vài đặc điểm, 
tính chất của đất,đá, cát, 
sỏi

Đặc điểm chung, tính chất 
nổi bật của đất

HĐTN: Trải nghiệm với 
đất, đá, cát, sỏi.

Lớp 
học x  HĐNT   

HĐH: Đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 5 

Lớp 
học x HĐH    

Ôn đếm đến 5 Lớp 
học  HĐC    300

Quan tâm đến số lượng 
và biết đếm trên các đối 
tượng giống nhau, đếm 
đến 5 và đếm theo khả 
năng

Đếm trên đối tượng trong 
phạm vi 5 và đếm theo 
khả năng TC: Gài đúng số lượng, 

xếp số 5, bé xếp giỏi, nối 
đúng

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

HĐH:  So sánh số lượng 
PV 5 

Lớp 
học x  HĐH   

TC: So sánh PV 5 Lớp 
học   HĐG HĐG HĐG315

Có khả năng so sánh số 
lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 5 
bằng các cách khác nhau 
và nói được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai 
nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách 
khác nhau và nói được 

các từ: bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn Ôn so sánh PV 5 Lớp 

học   HĐC   

Tiết học: Nhận biết - phía 
trước - phía sau của bản 
thân

 Lớp 
học x    HĐH

364

Nhận biết được phía trên 
- phía dưới - phía trước - 
phái sau, tay phải - tay 
trái của bản thân

Nhận biết  phía trên - phía 
dưới - phía trước - phái 

sau, tay phải - tay trái của 
bản thân TC: Phía nào của bé Lớp 

học     HĐG

HĐH: Truyện Giọt nước 
tí xíu

Lớp 
học x HĐH    

412

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe cô kể chuyện: Mùa 
hè ý nghĩa, hồ nước và 
mây, bu bu đi bơi, sự tích 
ngày và đêm.

 Lớp 
học  HĐC HĐC HĐC HĐC
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413

Có khả năng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe cô và xem trên ti vi:                                                                     
+ Bài hát: Hè về vui quá; 
Giọt mưa và em bé;  Cháu 
vẽ ông mặt trời; Bé yêu 
biển lắm                                                                                                                                                  
Đọc thơ: Tia nắng; Mưa; 
Nắng bốn mùa;                                                                                                                                                                                                                                             
Đồng dao: Nắng; Trời 
mưa trời gió; Mồng một 
lưỡi trai

Lớp 
học x HĐC ĐTT ĐTT HĐC

HĐH: Thơ Nước ơi; Cầu 
vồng

Lớp 
học x  HĐH  HĐH

Ôn đọc thơ: Nước ơi Lớp 
học   HĐC   

Ôn đọc thơ: cầu vồng  Lớp 
học     HĐC

433

Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện. Có khả 
năng đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Đọc bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề 

Đọc thơ chữ to: Cầu 
vồng, nắng 

Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

458
Biết cầm sách đúng chiều 
và mở sách, xem tranh và 
"đọc" truyện. 

Cầm sách đúng chiều, mở 
sách, xem tranh và "đọc" 
truyện. 

Kể chuyện sáng tạo theo 
tranh.

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

461 Biết giữ gìn sách Giữ gìn sách Giữ gìn sách gọn gàng, 
ngăn nắp

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

Trẻ biết nói câu đơn giản 
khi vẽ, tô màu 

Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

469 Thích vẽ, "viết" nguệch 
ngoạc Vẽ, tô màu 

Làm album chủ đề Lớp 
học

x
HĐG HĐG HĐG HĐG

Tham gia lớp học tiếng 
anh: Học các từ vựng: 
Cat, dog, fish, mouse

Phòng 
chức 
năng

HĐC

473
Trẻ làm quen với một số 
từ theo chủ đề trong các 

hoạt động LQTA

Làm quen với một số từ 
theo chủ đề hoạt động 
LQTA Tham gia lớp học tiếng 

anh: Học các từ vựng: 
Big, little

Phòng 
chức 
năng

x

HĐC

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

8 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Tham gia lớp học tiếng 
anh: Ôn các từ vựng: Cat, 
dog, fish, mouse, big, 
little

Phòng 
chức 
năng HĐC

Tham gia lớp học tiếng 
anh: Ôn các từ vựng: Cat, 
dog, fish, mouse, big, 
little

Phòng 
chức 
năng HĐC

TC: Cửa hàng tiện lợi; 
Quán ăn mùa hè

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

532 Biết chú ý lắng nghe khi 
cô, bạn nói

Biết chú ý lắng nghe khi 
cô, bạn nói Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần
Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC

534
Biết cùng chơi với các 
bạn trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ

Chơi cùng bạn theo nhóm 
nhỏ

HĐH: Kĩ năng pha nước 
quất

Lớp 
học x    HĐH

554
Biết tiết kiệm điện: tắt 
quạt, tắt điện khi ra khỏi 
phòng

Tiết kiệm điện Trò chuyện và xem video 
"Bé tiết kiệm điện"

Lớp 
học x  HĐC   

HĐH: Bé tiết kiệm nước Lớp 
học   HĐH  

Trò chuyện và xem video 
"Bé tiết kiệm nước

Lớp 
học  HĐC   555

Biết tiết kiệm nước: 
Không để tràn nước khi 
rửa tay, khóa vòi nước 
sau khi dùng

Tiết kiệm nước

TC: Hành vi đúng sai Lớp 
học

 x
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558

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay) và nói lên 
cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản nhạc gần 
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài 
hát, bản nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 
của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm nghệ 
thuật

Cho trẻ nghe bản nhạc 
không lời về thiên nhiên

Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

564

Thích nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ đề, phù 
hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát, bản 
nhạc (nhạc thiếu nhi, dân 

ca)

Nghe hát thiếu nhi: Mưa 
rơi, mưa bóng mây.

Lớp 
học x  ĐTT  ĐTT

HĐH: Dạy hát: Trời nắng 
trời mưa

Lớp 
học   HĐH  

Ôn bài hát: Trời nắng trời 
mưa

Lớp 
học   HĐC  

RKNCH: Cho tôi đi làm 
mưa với

Lớp 
học  HĐH   

Ôn bài hát: Cho tôi đi làm 
mưa với

Lớp 
học  HĐC   

568
Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc

Hát đúng giai điệu, lời ca 
bài hát 
(theo các chủ đề trọng 
tâm)

- Cho trẻ biểu diễn văn 
nghệ

Lớp 
học

x
 
 
 

HĐC HĐC HĐC HĐC

HĐH: VĐ Nắng sớm Lớp 
học x    HĐH

572

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 
minh họa)

Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát, 
bản nhạc / Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm theo 
phách

Ôn bài hát: Nắng sớm Lớp 
học     HĐC
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575
Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo ra 
sản phẩm theo sự gợi ý

Sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra các 
sản phẩm

Sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra các 
sản phẩm: Đám mây,mưa, 
ông mặt trời, giọt nước, 
trang phục mùa hè. 

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

579
Biết vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo thành 
bức tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng 
vẽ nét thẳng, xiên, ngang 
để tạo thành bức tranh 
đơn giản 

HĐH: Vẽ tranh cầu vồng Lớp 
học x  HĐH   

588 Biết gập giấy, miết tạo ra 
sản phẩm theo hướng dẫn

 Gập giấy, miết tạo ra sản 
phẩm theo hướng dẫn HĐH: Gấp quạt Lớp 

học x HĐH    

597

Bước đầu trẻ có kĩ năng 
thiết kế, chế tạo các sản 
phẩm tạo hình đơn giản 
theo ý tưởng của cá nhân 
trong các hoạt động 
steam

Thiết kế, chế tạo các sản 
phẩm tạo hình đơn giản 

theo ý tưởng của cá nhân 
trong các hoạt động steam

HĐH:  STEAM theo quy 
trình EDP: Làm bể bơi 
mini

Lớp 
học x   HĐH  

601
Có khả năng vận động 
theo ý thích các bài hát, 
bản nhạc quen thuộc

Vận động theo ý thích khi 
hát / nghe các bài hát, bản 
nhạc quen thuộc

Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát: 
Trời nắng trời mưa; Gọi 
tên cảm xúc (HĐG)

Lớp 
học x HĐG  HĐG  

607
Có khả năng tạo ra các 
sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

Làm đồ chơi Làm phao bơi, bể bơi 
mini

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

611
Có khả năng đo, vẽ, cắt 
dán ghép để tạo thành mô 
hình bản thiết kế

Đo, vẽ, cắt dán ghép để 
tạo mô hình bản thiết kế

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo 
mô hình bản thiết kế

Lớp 
học x   HĐC  

612

Trẻ có thể đánh giá được 
sản phẩm với thiết kế ban 
đầu và tiếp tục chỉnh sửa, 
hoàn thiện sản phẩm theo 
bản thiết kế

Đánh giá được sản phẩm 
với thiết kế ban dầu và 
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn 
thiện sản phẩm theo bản 
thiết kế

Trưng bày sản phẩm, chia 
sẻ và đánh giá về sản phẩm 
của dự án "  "(E6)

Lớp 
học x   HĐC  
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CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC 
PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI   42     

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)   6     

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi 
dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)   3     

                  - Lĩnh vực nhận thức   10     

                 - Lĩnh vực ngôn ngữ 7     
                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 
1 phần lĩnh vực thể chất) 4     

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 12     
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề      
Trong đó:   - Đón trả trẻ  2 5 3 3
                 - Thể dục sáng  1 1 1 1
                 - Hoạt động góc  12 12 14 15
                 - Hoạt động ngoài trời  4 5 4 4
                 - Vệ sinh - ăn ngủ  1 1 1 1
                 - Hoạt động chiều  6 10 10 8
                 - Thăm quan dã ngoại  0 0 0 0
                 -  Lễ hội  0 0 0 0
                 - Hoạt động học  5 5 5 5
Lĩnh vực thể chất Chia ra:   + Giờ thể chất    1 0 1 1
Lĩnh vực nhận thức  + Giờ nhận thức 2 2 1 1
Lĩnh vực ngôn ngữ - Giờ ngôn ngữ                                         1 1 0 1
Lĩnh vực TCKNXH -  Giờ TC-KNXH                                      0 0 1 1

Chia theo hoạt động 
trong chế độ sinh hoạt

Lĩnh vực thảm mỹ - Giờ thẩm mỹ                                 1 2 2 1
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về 

sự điều chỉnh 
(nếu có)

Mùa hè bé yêu 1 Từ 30/03 đến 03/04 Nguyễn Thị Nhung
Điều kỳ diệu của nước 1 Từ 06/04 đến 10/04 Bùi Thị Liên
Dự án: Bể bơi mini 1 Từ 13/04 đến 17/04 Nguyễn Thị Nhung
Phép màu của ánh sáng 1 Từ 20/04 đến 24/04 Bùi Thị Liên

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Mùa hè bé yêu” Nhánh “Điều kỳ diệu 
của nước”

Nhánh “Dự án Bể bơi 
mini”

Nhánh “Phép màu của 
ánh sáng”

- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ, rõ ràng.
- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường
- Các nguyên học liệu, tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề

Giáo viên - Tiếp tục nghiên cứu và 
lên kế hoạch, chỉnh sửa 
một số nội dung theo 
chủ đề tài nguyên thiên 
nhiên.

- Bố trí các góc chơi hợp 
lý.

- Chuẩn bị vật liệu: màu 
sáp, màu nước, giấy màu, 
keo dán, tranh ảnh về chủ 

- Nghiên cứu kỹ mục 
tiêu, yêu cầu và nội 
dung của chủ đề tài 
nguyên thiên nhiên, chủ 
đề nhánh “Điều kỳ 
diệu của nước”.
- Lưu giữ sản phẩm của 
trẻ.
- Trang trí lớp học theo 
chủ đề điều kỳ diệu của 

- Rà soát đồ chơi của lớp
- Bố trí các góc chơi hợp lý.
- Chuẩn bị vật liệu: màu 

sáp, màu nước, giấy màu, 
keo dán, hộp sữa giấy, 
hộp catton chuẩn bị cho 
dự án STEAM.

- Tiếp tục trang trí lớp 
theo chủ đề tài nguyên 
thiên nhiên, theo chủ đề 
nhánh “Phép màu của 
ánh sáng”.
- Nội dung các góc chơi 
đầy đủ ở dạng mở
- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu màu đầy đủ
- Tranh truyện, tranh 
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đề tài nguyên thiên 
nhiên.

nước.
- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu cho trẻ làm sản 
phẩm về chủ đề điều kỳ 
diệu của nước.
- Sưu tầm các video, 
tranh ảnh về tài nguyên 
thiên nhiên.

thơ về chủ đề tài nguyên 
thiên nhiên.
- Vẽ tranh, sưu tầm lô tô 
hình ảnh liên quan đến 
chủ đề tài nguyên thiên 
nhiên.

Nhà 
trường

- Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên thực hiện chủ đề
- Chỉ đạo hướng dẫn, duyệt và sửa, góp ý kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo viên
- Hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên trong chuyên môn.

Phụ 
huynh

- Tạo tâm thế vui vẻ cho 
trẻ trước khi đến trường, 
lớp. 
- Giúp cô sưu tầm phế 
liệu tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ thêm đa 
dạng.
- Phối hợp với cô giáo 
dạy trẻ lễ giáo.
- Trò chuyện với trẻ về 
các tài nguyên thiên 
nhiên.

- Đưa trẻ đi học đúng 
giờ, giúp trẻ ôn luyện, 
củng cố những kiến thức 
mà trẻ đã học trong chủ 
đề.
- Ủng hộ nguyên vật liệu 
chai vỏ nhựa, giấy, bìa 
A4, sách báo cũ, trò 
chuyện với trẻ về chủ 
đề.

- Ủng hộ nguyên vật liệu 
chai vỏ nhựa, giấy, bìa 
A4, sách báo cũ, trò 
chuyện với trẻ về chủ đề.
- Ủng hộ nguyên vật liệu 
cho giáo viên

- Ủng hộ nguyên vật liệu 
chai vỏ nhựa, giấy, bìa 
A4, sách báo cũ, trò 
chuyện với trẻ về chủ đề.

- Có tâm thế háo hức 
thích được đến lớp học.

- Cùng cô tạo môi 
trường lớp học.
- Chơi với bạn đoàn kết, 
biết giữ gìn đồ dùng đồ 

- Trẻ chuẩn bị cùng cô 
một số hoạt động cho chủ 
đề nhánh: “Dự án: Bể bơi 
mini”.

- Quần áo gọn gàng, 
trang phục phù hợp với 
thời tiết
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- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
một số nguyên vật liệu, 
sản phẩm chủ đề nhánh

chơi, giữ trật tự trong giờ 
học, nghe lời cô giáo.

-Trẻ hứng thú tích cực 
tham gia vào các hoạt động 
học tập.

Có ý thức, tinh thần 
tham, gia các hoạt động. 
Cùng cô chuẩn bị một 
số sản phẩm cho chủ đề 
phép màu ánh sáng. 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, 
nhắc phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức khỏe trẻ.
- Rèn trẻ: Cởi, mặc quần áo khi mồ hôi ướt áo.
- Trò chuyện về lợi ích của nước đối với cuộc soosngs của con người
Trò chuyện với trẻ về dự án “Bể bơi mini”
+ Con đã nhìn thấy bể bơi bao giờ chưa?
+ Nêu đặc điểm, hình dáng, kích thước màu sắc bể bơi?(E1)
- Nghe cô và xem trên ti vi:
+ Bài hát: Hè về vui quá, cháu vẽ ông mặt trời, mưa rơi, mưa bóng mây 
+ Đọc thơ: Tia nắng, mưa.
+ Đồng dao: Nắng, mồng một lưỡi trai

2 Thể dục sáng

I. Chuẩn bị: Sân tập sạch thoáng, nhạc thể dục
II. Yêu cầu: Trẻ tập đều, xếp hàng và dàn hàng nhanh nhẹn. Trẻ tập các động tác 
khoẻ mạnh.
III. Tiến hành:
1. Khởi động: Khởi động cùng bài hát: “Nhạc không lời”
2. Trọng động: 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

8 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Hô hấp: Thổi nơ
a. BTPTC:
- Tập bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát: “ Nắng sớm; Cho tôi đi làm 
mưa với” (Tập đồng diễn toàn trường)
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra trước sang bên.
+ Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
+ Bụng - lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giwo lên cao, chân bước sang phải, 
sang trái.
+ Bật: Bật tại chỗ.
C. TCVĐ: “Lộn cầu vồng; Trời nắng trời mưa”.
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 
* Ổn định lớp - Điểm danh chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

Nhánh 1               
( từ 30/03 - 

03/04)

PTTC:
Chạy thay đổi 
hướng theo 3-
4 điểm zíc zắc

PTNT:
Mùa hè bé 

yêu

PTNN:
Giọt nước tí 

xíu

PTNT:
Đếm đến 5

 

PTTM
Gấp quạt

Nhánh 2( từ 
06 - 10/04 )

PTNT:
Bé tìm hiểu 
về nước

PTTM:
Vẽ cầu vồng 

PTNT: 
So sánh PV 5

PTNN:
Thơ: Nước ơi

PTTM:
RKNCH: Cho 
tôi đi làm mưa 

với

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 3( từ 
13 - 17/04)

PTTM:
DH: Thỏ tắm 

nắng

PTNT:
Hoạt động 

STEAM theo 
quy trình 5E: 

PTTCKNH:
Bé tiết kiệm 

nước

PTTM:
Hoạt động 

STEAM theo 
quy trình thiết 

PTTC:
Tung bóng với 

cô ở khoảng 
cách 2,5m
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Tìm hiểu bể 
bơi mini 

kế kỹ thuật 
EDP: Làm bể 

bơi mini

Nhánh 4( từ 
20 - 24/04

PTTC:
Đập bắt bóng

PTNT:
Nhận biết phía 
trước- sau của 

bản thân

PTTM:
VĐ: Nắng 

sớm

PTNN:
Thơ: Cầu vồng

PTTCKNX:
Kĩ năng pha 
nước quất

Nhánh 1               
( từ 30/03 - 

03/04)

- Quan sát: 
Cây hoa 
phượng
-TCVĐ: Bé thi 
tài
- Chơi tự do: 
Đá cầu, vẽ 
phấn, cầu trượt
- Khu vực hoạt 
động: Hòn non 
bộ 

- Quan sát: 
Thời tiết
-TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do: 
Đập chuột, 
xếp hình sỏi, 
tô tượng
- Khu vực 
hoạt động: 
Trên sân 
khấu

- Quan sát: 
Trang phục
-TCVĐ: Bé 
chạy cùng 
bạn
- Chơi tự do: 
Tung bóng, 
câu cá, chui 
qua cổng
- Khu vực 
hoạt động: 
Thể dục dụng 
cụ 

- Quan sát: 
Gió mùa hè
-TCVĐ: Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do: 
Kéo co, nhảy 
bao bố, bật ô 
- Khu vực hoạt 
động: Sân cửa 
lớp 3A1

- Quan sát: 
Đám mây
-TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do: 
Nhặt cỏ, 
lăng kính 
sắc màu
- Khu vực 
hoạt động: 
Happy 
garden

Nhánh 2( từ 
06 - 10/04 )

- Quan sát: 
Cây quất

Quan sát: 
Chong chóng -

- Quan sát: 
Viên đá chảy 
nước

- Quan sát: 
Cốc nước

- Quan sát: 
Bồn hoa
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

-TCVĐ: Bé 
nào giỏi nhất
- Chơi tự do: 
Đá cầu, vẽ 
phấn, nặn đất 
nặn, cầu trượt
- Khu vực hoạt 
động: Hòn non 
bộ 

TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do: 
Đi trên vạch 
kẻ, massage tập 
thể 
- Khu vực hoạt 
động: Trên sân 
khấu

-TCVĐ: Gió 
thổi
- Chơi tự do: 
Cầu treo, cầu 
chui
- Khu vực 
hoạt động: 
Thể dục dụng 
cụ

-TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do: 
Ném bóng, 
bước chân 
đồng đội, bật 
chụm tách 
chân
- Khu vực hoạt 
động: Sân cửa 
lớp 3A1

-TCVĐ: Mưa 
rơi
- Chơi tự do: 
Soi kính lúp, 
trải nghiệm 
với đất, đá, 
cát, sỏi.
- Khu vực 
hoạt động: 
Happy garden

Nhánh 3( từ 
13 - 17/04)

- Quan sát: 
Bầu trời
-TCVĐ: Bé 
ném giỏi
- Chơi tự do: 
Gắp sỏi, xếp 
cốc, nhảy qua 
vòng
- Khu vực hoạt 
động: Hòn non 
bộ

Quan sát: Sân 
trường 
-TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
Lắp ráp bể bơi, 
đong nước
- Khu vực hoạt 
động: Trên sân 
khấu

- Quan sát: 
Lá cây
-TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do: 
Cầu trượt, 
xích đu, lăn 
vòng, nhảy 
qua suối
- Khu vực 
hoạt động: 

- Quan sát: 
Cây bàng
-TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do: 
Kẹp bóng 
bằng đầu, ném 
vòng
- Khu vực hoạt 
động: Sân cửa 
lớp 3A1

- Quan sát: 
Vườn hoa
-TCVĐ: Bé 
tung bóng với 
bạn
- Chơi tự do: 
Bong bóng xà 
phòng
- Khu vực 
hoạt động: 
Happy garden
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Thể dục dụng 
cụ

- Quan sát: 
Ông mặt trời
-TCVĐ: Đập 
bắt bóng cùng 
bạn
- Chơi tự do: 
Trèo núi, nhà 
bóng, bật ô
- Khu vực hoạt 
động: Hòn non 
bộ

- Quan sát: 
Đám mây
-TCVĐ: Mưa 
to mưa nhỏ
- Chơi tự do: 
Truyền tin, làm 
theo hiệu lệnh 
- Khu vực hoạt 
động: Trên sân 
khấu

- Quan sát: 
Gió
-TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: 
Cầu trượt, xích 
đu, cầu khỉ, 
ném túi cát
- Khu vực 
hoạt động: 
Thể dục dụng 
cụ

- Quan sát: 
Thời tiết
-TCVĐ: Mưa 
rơi
- Chơi tự do: 
Thả diều, cà 
kheo, ném 
vòng
- Khu vực hoạt 
động: Sân cửa 
lớp 3A1

- Quan sát: 
Ánh nắng
-TCVĐ: 
Chuyền bóng 
tiếp sức
- Chơi tự do: 
Chăm sóc, 
tưới nước cho 
hoa
- Khu vực 
hoạt động: 
Happy garden

Nhánh 4( từ 
20 - 25/04 )

- Trẻ biết nói câu đơn giản khi vẽ, tô màu.

5 Vệ sinh, ăn, ngủ - Cho trẻ nghe bản nhạc không lời về thiên nhiên

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 1               
( từ 30/03 - 

03/04)

- Ôn đếm đến 
5

- Nghe cô kể 
chuyện: Mùa 
hè ý nghĩa

- Tham gia lớp 
học tiếng anh 
học các từ 

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh học các 
từ vựng: Cat, 
dog, fish, 
mouse

- Nghe cô và 
xem trên ti vi 
bài hát: Hè về 
vui quá

- Cho trẻ biểu 
diễn văn nghệ
- Cô nhận xét 
trẻ nêu gương 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

vựng: Cat, dog, 
fish, mouse

bé ngoan 
trong tuần.

Nhánh 2( từ 
06 - 10/04)

Trò chuyện và 
xem video “ 
Bé tiết kiệm 
nước” 
- Trò chơi: Nên 

và không nên

- Tham gia lớp 
học tiếng anh 
học các từ 
vựng: Big, 
little
- Ôn đọc thơ: 
Nước ơi

- Ôn so sánh 
PV 5
- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh học các 
từ vựng: Big, 
little

Nghe cô kể 
chuyện: Hồ 
nước và mây
- Ôn bài hát: 
Cho tôi đi làm 
mưa với

- Cho trẻ biểu 
diễn văn nghệ
- Cô nhận xét 
trẻ nêu gương 
bé ngoan 
trong tuần

Nhánh 3( từ 
13 - 17/04)

- Xem video 
về các loại bể 
bơi
Nghe cô kể 
chuyện: Bu bu 
đi bơi

- Tham gia lớp 
học tiếng anh
ôn các từ vựng: 
Cat, dog, fish, 
mouse, big, 
little
 

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh ôn các từ 
vựng: Cat, 
dog, fish, 
mouse, big, 
little
- Tạo bản 
thiết kế bể 
bơi mini

- Cho trẻ xem 
video một số 
việc làm có thể 
gây nguy hiểm 
cho bản thân.
- Ôn bài hát: 
Trời nắng trời 
mưa

- Cho trẻ biểu 
diễn văn nghệ
- Trưng bày 
sản phẩm, chia 
sẻ và đánh giá 
về sản phẩm 
của dự án (E6)
- Cô nhận xét 
trẻ nêu gương 
bé ngoan 
trong tuần.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 4( từ 
20 - 24/04)

- Dạy trẻ một 
số dấu hiệu nổi 
bật của ngày 
và đêm
- Đồng dao: 
Nắng

- Tham gia lớp 
học tiếng anh 
ôn các từ vựng: 
Cat, dog, fish, 
mouse, big, 
little
- Ôn bài hát: 
Nắng sớm

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh ôn các từ 
vựng: Cat, 
dog, fish, 
mouse, big, 
little
- Ôn đọc thơ: 
Cầu vồng

- Nghe cô kể 
chuyện: Sự 
tích ngày và 
đêm

- Cho trẻ biểu 
diễn văn nghệ
- Cô nhận xét 
trẻ nêu gương 
bé ngoan 
trong tuần.

7 Trả trẻ - Chuẩn bị đồ dùng cá nhân: Ra về, nhắc phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức 
khỏe trẻ.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

1 *Góc 
phân 
vai

Nấu 
ăn: 

- Trẻ  bước đầu biết lựa 
chọn thực phẩm, biết 
thỏa thuận và tập đóng 
vai bác cấp dưỡng nấu 
ăn nấu một số món ăn 
đơn giản ở trường lớp 
mầm non từ các loại 

- Quán ăn mùa hè  
+ Bánh mì kẹp trứng
-Trẻ thực hiện công 
việc: Mua thực phẩm, 
chế biến thực phẩm, 
nấu các món ăn, bày, 
phục vụ khách hàng….                                                 

- Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 
ăn, bộ đồ dùng để ăn, 
tranh lô tô, bảng gài.
- Thực phẩm: Trứng, 
bánh mì
- Thao tác rán trứng

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
động thực vật: tôm, 
cua, cá, rau, củ  dưới sự 
hướng dẫn của cô                         
- Trẻ bước đầu biết bày 
và giới thiệu món ăn 
trong thực đơn và chào 
mời khách hàng.

-Trẻ phối hợp nhịp 
nhàng cùng các bạn 
chơi trong nhóm

  

+ Sữa chua dầm hoa 
quả
- Trẻ bê ra cho khách 

hàng

- Sữa chua, xoài, thanh 
long, táo…
- Dao,…
- Quy trình làm sữa chua 
dầm hoa quả

x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

8 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Bán 
hàng:

- Trẻ bước đầu biết thỏa 
thuận và tập phân vai 
chơi dưới sự hướng dẫn 
gợi ý của cô.                      
- Trẻ biết giới thiệu các 
mặt hàng                          
- Biết mua bán hàng 
theo đúng bảng giá                        
- Thể hiện được đúng 
vai của người bán 
(Chào mời, cảm ơn) 
người mua (hỏi giá). 
Trẻ bước đầu có kĩ 
năng trả tiền.

Trò chơi: Cửa hàng tiện 
lợi
- Thực hiện các thao 
tác: Sắp xếp bày các 
mặt hàng (các loại thực 
phẩm, bánh kẹo,…) ra 
bàn
- Chào mời khách hàng, 
giới thiệu các mặt hàng, 
lấy đúng hàng, 
- Đưa hàng, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng,…

- Bảng giá, tiền                             
- Đồ chơi: các món ăn, 
hoa quả, nước uống, …
- Một số loại thực phẩm: 
trứng, tôm, cua, cá, rau 
củ quả, bánh mì…

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

2 * Góc xây 
dựng

- Trẻ  bước đầu  biết tập 
phân vai chơi cho nhau 
dưới sự hướng dẫn gợi 
ý của cô.
- Sử dụng các nguyên 
liệu, đồ chơi. Biết xây 
theo mẫu.

- Trẻ tập phân vai chơi 
cho nhau, đóng vai bác 
thợ xây thực hiện các 
công việc: xây cổng, 
tường bao, xây nhà, xây 
các khu trồng hoa, cây 
xanh, các khu vui chơi, 

- Khối hộp, mái nhà, 
cổng, lắp ghép, ống nút, 
gạch,…
- Cây xanh, hoa, cỏ, 

x

x

x

x

x

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
sân vườn nhà của bé 
theo mẫu gợi ý của cô.
- Trẻ  tập đặt tên công 
trình và giới thiệu về 
công trình xây dưới sự 
gợi ý của cô.

x x x x

TC: Xây bãi tắm đồ sơn
- Mẫu gợi ý xây bãi tắm
- Mô hình xây dựng
- Logo phân khu.

x x

TC: Xây bể bơi Quang 
Minh

- Mẫu gợi ý xây bể bơi
- Mô hình xây dựng
- Logo phân khu.

x

- Xây thành khuôn viên 
đẹp: gồm có cổng, 
tường bao, nhà, hoa, 
cây xanh…
-  Tập đặt tên cho công 
trình dưới sự gợi ý của 
cô.

TC: Xây công viên ánh 
sáng

- Mẫu gợi ý xây công 
viên ánh sáng
- Mô hình xây dựng
- Logo phân khu.

x

3 * Góc sách 
truyện

- Trẻ  biết chọn sách, 
nội dung chơi theo ý 
thích.                                  
- Trẻ  bước đầu biết 
cách xem sách, lật mở 
từng trang và tập đọc 

- Trẻ xem sách tranh về 
chủ đề “Tài nguyên 
thiên nhiên”
- Kể chuyện sáng tạo 
theo tranh

- Sách, tranh ảnh họa 
báo, sách tranh truyện về 
chủ đề “Tài nguyên 
thiên nhiên” 
- Rối rẹt về các hiện 
tượng tự nhiên

x

x

x

x

x

  x

x

x
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Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
thơ chữ to có gắn hình 
ảnh        
- Trẻ bước đầu biết xếp 
dán album về “Tài 
nguyên thiên nhiên”
        

- Đọc thơ chữ to về chủ 
đề “Tài nguyên thiên 
nhiên”
- Làm album bộ sưu tập 
về các “Tài nguyên 
thiên nhiên” 

- Bài thơ chữ to : 
+ Cầu vồng
+ Nắng
- Album rỗng, tranh ảnh 
về “Tài nguyên thiên 
nhiên”

x

x

x

x

  x

  x

x

x

4 * Góc học 
tập:

- Trẻ biết chơi đúng 
luật các trò chơi theo 
yêu cầu của cô.

- Biết phân loại 1 số 
“Tài nguyên thiên 
nhiên”

- Trẻ biết ghép tranh về 
chủ đề “Tài nguyên thiên 
nhiên”
- Trẻ biết lựa chọn các 
tranh về chủ đề “Tài 
nguyên thiên nhiên”
- Nhận biết hành vi nên/ 
không nên

- Cô hướng dẫn và chơi 
cùng với trẻ.                                                            
* Trò chơi khám phá 
chủ đề:             
- Phân loại cùng bé

- Ghép tranh 

- Khám phá chủ đề

- Hành vi đúng sai

- Lô tô, bảng chơi 

- Hình ảnh về các tài 
nguyên thiên nhiên

- Hình ảnh chủ đề “tài 
nguyên thiên nhiên”

- Hình ảnh các hành vi 
nên và không nên

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Trẻ biết quan sát và tìm 
đúng đường đi đến nơi 
cần đến.
- Trẻ biết lựa chọn lô tô 
về các nguồn ánh sáng.

- Tìm đường

- Ánh sáng có từ đâu?

- Bút dạ,bảng chơi

- Tranh lô tô, bảng chơi

x x x x

x

- Trẻ biết đếm và gài 
đúng số lượng
- Trẻ biết xếp đúng số 
lượng các đối tượng

- Trẻ quan sát, ghi nhớ 
và nối đúng số lượng
- Trẻ biết so sánh phạm 
vi 5
- Trẻ nhận biết được 
các vị trí phía trước, 
phía sau, bên phải, bên 
trái của bản thân

* Trò chơi toán (tư 
duy):
- Gài đúng số lượng

- Bé xếp giỏi

- Tô màu và nối đúng 
- So sánh PV 5

- Phía nào của bé

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Lô tô chủ đề “Tài 
nguyên thiên nhiên”

- Bài tập A4
- Lô tô chủ đề

- Bảng chơi

x
x

x

  x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

- Trẻ bước đầu biết chơi 
cắp cua, rèn sự khéo léo 
của đôi tay

* Trò chơi dân gian:- 
Cắp cua. 

- Bảng chơi cắp cua
- Sỏi đá x x x x
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Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
5 *Science 

(Thí 
nghiệm)

- Trẻ bước đầu biết thực 
hành các thí nghiệm 
đơn giản 

- Thí nghiệm: Tạo mưa 
rơi, bóng bay Không nổ

- Dụng cụ thí nghiệm: 
Cốc nước, bông, bóng 
bay, que xiên…
- Mã QR các thí 
nghiệm. 

 
x x

6 * Góc nghệ 
thuật:

- Trẻ biết sử dụng các 
nguyên học liệu khác 
nhau để làm được đồ 
dùng đồ chơi về chủ đề 
“Tài nguyên thiên 
nhiên”.
-Trẻ biết thể hiện các kĩ 
năng vẽ, tô màu, trang 
trí, làm đồ chơi về chủ 
đề “Tài nguyên thiên 
nhiên”
- Biết mang các sản 
phẩm trưng bày ở các 
góc khác nhau
- Trẻ biết luồn các nan 
giấy để tạo sản phẩm 
đơn giản

- Trẻ làm đồ chơi: Mây, 
mưa, ông mặt trời, trang 
phục…
 - Trang trí, đính dán, tô 
tranh chủ đề “Tài 
nguyên thiên nhiên”

-TC: Đan tết 

- Mẫu gợi ý theo nội 
dung
- Mẫu gợi ý sản phẩm: 
tô, màu sáp, đính dán, 
làm đồ chơi về chủ đề 
“Tài nguyên thiên 
nhiên”
- Các loại nguyên vật 
liệu: xốp màu, keo dán, 
kéo, băng dính 2 mặt, 
giấy màu, sáp màu,...
- Tranh rỗng về về chủ 
đề chủ đề “Tài nguyên 
thiên nhiên” 
- Nan giấy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
TÀI L

IỆ
U Đ

Ã B
AN H

ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

8 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Phân phối vào 
nhánh

TT Tên góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Trẻ biết vận động đơn 
giản theo nhịp bài hát - Vận động đơn giản 

theo nhịp điệu bài hát: 
Trời nắng trời mưa; Gọi 
tên cảm xức

- Dụng cụ âm nhạc: 
Trống, xắc xô, phách 
tre…

* Steam:
- Trẻ biết cách lựa chọn 
nguyên liệu vật liệu để 
tạo thành chiếc phao

- Làm phao bơi, bể bơi 
mini

- Hộp sữa, nắp chai…. x x x x

                           Người duyệt                                                                                                           Người soạn
                   Phó hiệu trưởng
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